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-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thaåm phaùn – Chuû toaï phieân toaø: OÂng Traàn Thanh T.  

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân:   

          1. Ông Trần Xuân Q; 

          2. Bà Nguyễn Thị Bích H. 

Thö kyù Toaø aùn ghi bieân baûn phieân toaø:  Bà Võ Thị V – Thư ký Toaø aùn nhaân 

daân huyeän Hoaøi AÂn, tỉnh Bình Định. 

Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Hoaøi Ân, tỉnh Bình Định tham gia 

phieân toaø: Ông Trần Đức V1 – Kieåm saùt vieân 

     Trong ngaøy 27 thaùng 11 naêm 2023, taïi Truï sôû Toaø aùn nhaân daân huyeän Hoaøi 

AÂn, tỉnh Bình Định xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn thuï lyù soá: 59/2022/TLST - 

DS, ngaøy 15 thaùng 6 naêm 2022 veà “Chia di sản thừa kế” theo Quyeát ñònh ñöa vuï 

aùn ra xeùt xöû soá: 181/2023/QÑXXST-ST ngaøy 02  thaùng 11 naêm 2023, giöõa: 

     Nguyeân ñôn: Nguyễn Văn X, sinh naêm 1963; 

     Địa chỉ: A, Â, Hoaøi AÂn, B.  

     Bị đơn: Nguyễn Văn M, sinh naêm 1945; 

     Địa chỉ: A, Â, H, Bình Định. 

     Ngöôøi coù quyeàn, nghóa vuï lieân quan: 

- Nguyễn Thị N, sinh năm 1963; 

  Địa chỉ: A, Â, H, Bình Định. 

- Nguyễn Thị T1, sinh năm 1943;  

  Địa chỉ: G, TT. T, H, Bình Định. 

- Nguyễn Thị L, sinh năm 1945; 

  Địa chỉ: A, Â, H, Bình Định. 

- Nguyễn Văn T2, sinh năm 1957; 

  

  Địa chỉ: A, Â, H, Bình Định. 

- Nguyễn Thị D, sinh năm 1966; 

  Địa chỉ: T, Â, H, Bình Định. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tra%C3%A0n%20Thanh%20Ta%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Xu%C3%A2n%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Hi%E1%BB%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Xu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20H%E1%BA%ADu,%20%C3%82n%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20An%20H%E1%BA%ADu,%20%C3%82n%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%C3%ACnh%20%C3%91%C3%B2nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Mi%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201945%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20H%E1%BA%ADu,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20An%20H%E1%BA%ADu,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nghi%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20H%E1%BA%ADu,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20An%20H%E1%BA%ADu,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201943%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Gia%20Chi%E1%BB%83u%202,%20TT.%20T%C4%83ng%20B%E1%BA%A1t%20H%E1%BB%95,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Gia%20Chi%E1%BB%83u%202,%20TT.%20T%C4%83ng%20B%E1%BA%A1t%20H%E1%BB%95,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201945%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20Chi%E1%BB%83u,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20An%20Chi%E1%BB%83u,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20Chi%E1%BB%83u,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20An%20Chi%E1%BB%83u,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%BF%20Th%E1%BA%A1nh%201,%20%C3%82n%20Th%E1%BA%A1nh,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%E1%BA%BF%20Th%E1%BA%A1nh%201,%20%C3%82n%20Th%E1%BA%A1nh,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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- Nguyễn Thị A, sinh năm 1968; 

  Địa chỉ: L, H, H, Bình Định. 

Ông M vắng mặt lần thứ 2, bà T1, bà L, ông T2, bà D, bà A uỷ quyền cho ông 

Nguyễn Văn X. theo giấy uỷ quyền ngày 29/6/2022. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

Theo ñôn khôûi kieän vaø caùc lôøi khai taïi toøa aùn, nguyeân đơn ông Nguyễn 

Văn X trình bày: Cha ông là cụ Nguyễn H1 (SN 1925, chết năm 2011) mẹ là cụ Lê 

Thị M1 (sinh năm 1924, chết năm 2004) có 08 người con: Bà Nguyễn Thị T1 (SN 

1943) ông Nguyễn Văn M (SN 1945), bà Nguyễn Thị L (SN 1945), ông Nguyễn 

Văn T2 (SN 1954), ông Nguyễn Văn P (là Liệt sĩ, không có vợ, con), bà Nguyễn 

Thị D (SN 1966), bà Nguyễn Thị A (SN 1968) và ông là Nguyễn Văn X. Trong 

thời gian cha mẹ còn sống, thì các anh chị em có vợ, chồng lập gia đình ở riêng, 

còn ông ở với cha mẹ. Sau khi ông có vợ thì ở chung với cha mẹ. Năm 1995, nhà 

nước cân đối giao QSDĐ cho hộ của ông gồm 04 khẩu: Cụ Nguyễn H1, cụ Lê Thị 

M1 và vợ chồng ông, tổng diện tích là 3.372m2; trong đó gồm các thửa: Thửa số 

619 tờ bản đồ số 07 diện tích 415m2 (300m2 đất ở, 15m2 đất vườn); thửa số 527 

tờ bản đồ số 7, diện tích 425m2 (đất vườn); còn lại 04 thửa đất trồng lúa. Năm 

1998, cha mẹ ông thống nhất cho ông thửa đất vườn số hiệu 527 để vợ chồng ông 

xây dựng nhà ở riêng; nhưng vợ chồng ông vẫn thường xuyên đi về chăm sóc cha 

mẹ, lo cúng giỗ ông bà; toàn bộ đất, ruộng thì vợ chồng ông quản lý, sử dụng. Sau 

khi cha mẹ chết, ông vẫn tiếp tục sử dụng ruộng, đất. Năm 2010, ông làm thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng đối với thửa đất 527 sang đất ở; năm 2020, ông làm thủ 

tục để được cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất 527; các anh chị em đều thống 

nhất, chỉ ông M1 yêu cầu giao thửa đất ở số hiệu 619 cho ông, thì ông mới ký thủ 

tục, nhưng các anh chị khác không đồng ý; do đó ông không làm được giấy chứng 

nhận QSDĐ đối với thửa đất số hiệu 527. Nay ông yêu cầu toà án giải quyết, chia 

thừa kế, giao thửa đất số hiệu 527 cho ông; còn các thửa đất khác thì ông không 

yêu cầu gì.  

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn M được toà án triệu tập nhiều lần, nhưng ông M 

không đến toà án làm việc; toà án kết hợp với địa phương nhiều lần đến nhà ông M 

tống đạt các thủ tục tố tụng, ông M có nhận nhưng không ký biên bản giao nhận và 

cũng không đến toà án trình bày ý kiến, tham gia phiên họp công khai chứng cứ và 

hoà giải; do đó không ghi nhận được ý kiến cũng như yêu cầu của ông M đối với 

yêu cầu khởi kiện của ông X. 

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Nguyễn Thị N trình bày: Bà thống nhất như trình bày và yêu cầu của 

chồng bà là ông Nguyễn Văn X. Diện tích đất, ruộng được nhà nước cân đối giao 

quyền, vợ chồng bà cũng là thành viên trong hộ, nên có quyền sử dụng. Nay bà chỉ 

yêu cầu giao thửa đất số hiệu 527 cho vợ chồng bà sử dụng; còn lại các thửa đất 

khác thì không yêu cầu giải quyết.   

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%E1%BA%A1i%20Kh%C3%A1nh,%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Ho%C3%A0i%20Nh%C6%A1n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%E1%BA%A1i%20Kh%C3%A1nh,%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Ho%C3%A0i%20Nh%C6%A1n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Xu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20H%E1%BA%ADu,%20%C3%82n%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Xu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20H%E1%BA%ADu,%20%C3%82n%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Xu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20H%E1%BA%ADu,%20%C3%82n%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%9Bn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Mi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Mi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201943%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Gia%20Chi%E1%BB%83u%202,%20TT.%20T%C4%83ng%20B%E1%BA%A1t%20H%E1%BB%95,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Mi%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201945%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20H%E1%BA%ADu,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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- Tại các bản khai, bà nguyễn Thị T3, bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Văn 

T2, bà Nguyễn Thị D, bà Nguyễn Thị A trình bày: Về cha, mẹ; quan hệ anh chị em 

thì thống nhất như nguyên đơn trình bày. Vợ chồng ông X là người ở chăm sóc cha, 

mẹ; trực tiếp sử dụng ruộng đất; hàng năm ông X cúng giỗ ông bà, anh em đi về. 

Nhưng từ năm 2020, ông M (nhà ở gần nhà cha mẹ) gây sự, không cho các anh em 

đi về dự cúng giỗ, mỗi lần cúng giỗ thì ông M cầm dao đến hăm doạ, nên từ đó nhà 

của cha mẹ bỏ hoang, ông X cúng giỗ tại nhà ông X. Đối với toàn bộ đất, ruộng 

được giao QSD, anh em đều thống nhất giao cho ông X sử dụng, thống nhất để ông 

X làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất số hiệu 527; tất cả đếu có đơn 

từ chối nhận di sản, thống nhất giao hết cho ông X. 

    Đại diện VKSND huyện Hoài Ân tham gia phiên tòa: Trong quá trình thụ lý vụ 

án đến khi mở phiên tòa, thẩm phán xác định đúng quan hệ pháp luật, đúng tư cách 

người tham gia tố tụng; tiến hành thu thập chứng cứ; tổ chức phiên họp kiểm tra, 

tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải đúng qui định, nhưng thời gian chuẩn bị 

xét xử còn vi phạm. Tại phiên tòa HĐXX thực hiện việc xét xử công khai, đảm bảo 

quyền tranh tụng của đương sự. Về nội dung vụ án: Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu 

cầu của nguyên đơn. Giao cho ông Nguyễn Văn X được quyền sử dụng thửa đất số 

hiệu 527 tờ bản đồ số 07, diện tích 425m2; các đồng thừa kế là bà T3, bà L, ông 

T2, bà D, bà A đều thống nhất giao phần của mình cho ông X; đồng thời xét giao 

cho ông X thêm 01 kỷ phần công bảo quản di sản và 01 kỷ phần để ông X thờ cúng 

ông P là Liệt sĩ; nên ông X được hưởng 08 kỷ phần; ông Xuân t lại giá trị cho ông 

M 01 kỷ phần. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

       

     Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ, 

đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa; Hội 

đồng xét xử nhận định vụ án như sau: 

     [1] Về tố tụng: Vợ chồng cụ Nguyễn H1 và cụ Lê Thị M1 có 08 người con: 

Nguyễn Thị T1, Nguyễn Văn M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn T2, Nguyễn Văn P 

(là Liệt sĩ, không có vợ, con), Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị A (SN 1968) và Nguyễn 

Văn X. Năm 1995, UBND huyện H cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ cụ Nguyễn 

Hớn . Năm 2004, cụ M chết; năm 2011, cụ H1 chết; hai cụ chết không để lại di 

chúc. Năm 2020, ông X làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa 

đất số hiệu 527, thì  ông M tranh chấp nên ông X khởi kiện, yêu cầu chia thừa kế. 

Đây là quan hệ pháp luật tranh chấp chia di sản thừa kế theo pháp luật, nên thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án; bị đơn ông Nguyễn Văn M có hộ khẩu thường 

trú tại xã Â, huyện H, nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện Hoài Ân, theo quy định tại khoản 5 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 

39 của Bộ Luật TTDS 2015.  Bị đơn ông Nguyễn Văn M vắng mặt lần thứ 2, nên 

HĐXX tiền hành xét xử vụ án theo quy định tại Điều 228  của Bộ luật TTDS 2015.  

     [2] Theo các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, cũng như trình bày của các 

đương sự, thì Năm 2004 cụ Lê Thị M1 chết; năm 2011 cụ Nguyễn H1 chết; hai cụ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201945%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20Chi%E1%BB%83u,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20Chi%E1%BB%83u,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20An%20Chi%E1%BB%83u,%20%C3%82n%20Phong,%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n,%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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chết không để lại di chúc; năm 2022, ông Nguyễn Văn X khởi kiện yêu cầu chia di 

sản, nên thời hiệu yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật đảm bảo theo quy định tại 

Điều 623 của BLDS 2015. Vợ chồng cụ H1 và cụ Lê Thị M1 có 08 người con: 

Nguyễn Thị T1, Nguyễn Văn M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn T2 , Nguyễn Văn P 

(là Liệt sĩ, không có vợ, con), Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị A (SN 1968) và Nguyễn 

Văn X; cụ H1 và cụ M không có con riêng, không có con nuôi, chết không để lại 

di chúc; nên các con còn sống tại thời điềm chia thừa kế gồm 07 người: Ông X, 

ông M, bà T1, bà L, ông T2, bà D, bà A, là người cùng hàng thừa kế thứ nhất, được 

hưởng di sản của cụ H1 và cụ M.  

      [3] Đối với di sản và việc chia di sản của vợ chồng cụ Nguyễn H1 và cụ Lê Thị 

M1:  

      [3.1] Năm 1995, UBND huyện H cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ cụ 

Nguyễn H1, diện tích đất được giao quyền theo Nghị định 64/CP. Theo phương án 

cân đối giao QSDĐ, cũng như kết quả xác minh tại địa phương, thì tại thời điềm 

giao quyền, hộ của cụ Nguyễn H1 được cân đối giao QSDĐ cho 04 khẩu, gồm: Cụ 

Nguyễn H1, cụ Lê Thị M1, ông Nguyễn Văn X và vợ là Nguyễn Thị N, tổng diện 

tích đất được giao là 3.372m2; trong đó gồm các thửa: Thửa số 619 tờ bản đồ số 

07 diện tích 415m2 (300m2 đất ở, 115m2 đất vườn); thửa số 527 tờ bản đồ số 7, 

diện tích 425m2 (đất vườn); và 04 thửa đất trồng lúa; các thành viên trong hộ được 

cân đối diện tích các loại đất như nhau, nên mỗi thành viên được quyền sử dụng 

diện tích từng loại đất như nhau. Như vậy, vợ chồng cụ Nguyễn H1, cụ M1 được 

cân đối giao QSDĐ 1/2 trong tổng diện tích đất được giao, vợ chồng ông X, bà N 

được giao 1/2; nên sau khi vợ chồng cụ H1, cụ M1 chết thì di sản của 2 cụ để lại là 

1/2 diện tích đất được giao quyền. Ông Nguyễn Văn X khởi kiện, chỉ yêu cầu xem 

xét chia thừa kế đối với thửa đất số hiệu 527, diện tích 425m2 (đất vườn), còn các 

thửa đất khác thì không yêu cầu; nên chỉ xem xét giá trị thửa đất này để chia thừa 

kế; còn lại các thửa đất khác, ông X không yêu cầu nên không xem xét. 

       [3.2] Theo kết quả thẩm định và định giá ngày 14/12/2022, của Hội đồng định 

giá, thì thửa đất có diện tích là 425m2, tại thời điểm giao quyền là đất vườn, năm 

2011 ông X chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, nên giá trị thửa đất được tính 

theo giá trị đất vườn. Tại thời điểm định giá, Hội đồng định giá xác định thửa đất 

có vị trí nông thôn, đất gò, nên không có giá trị chuyển nhượng theo thỉ trường; 

nên được áp dụng Quyết định số 65/2019/QĐ-UB ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

B để tính; đất vườn có giá 48.000/m2, nên giá trị thửa đất là 425m2 x 48.000đ/m2 

= 20.400.000đ. Phần giá trị di sản của vợ chồng cụ H1 và cụ M1 1/2 là 10.200.000đ. 

[3.3]  Đối với thửa đất số hiệu 527, năm 1998 cụ H1 và cụ M1 đã thống nhất cho 

vợ chồng ông X xây dựng nhà ở; năm 2010, ông X đã chuyển mục đích sử dụng 

sang đất ở, trong diện tích này vợ chồng ông X được nhà nước cân đối giao quyền 

1/2 diện tích, còn lại 1/2 diện tích là di sản thừa kế, nên không đủ điều kiện giao 

theo hiện vật; vợ chồng ông X đã sử dụng và ở ổn định, không có ai tranh chấp; do 

vậy cần tiếp tục giao toàn bộ diện tích đất tại thửa số 527 tờ bản đồ số 07 cho ông 

X và bà N sử dụng, ông X phải thối lại kỷ phần cho các đồng thừa kế là phù hợp. 
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Xét trong thời gian cụ H1 và cụ M1 còn sống, thì ông Nguyễn Văn X là người ở 

chung với cha, mẹ, các anh, chị đã có gia đình riêng; ông X là người trực tiếp quản 

lý, bảo quản phần di sản. Đối với thửa đất số hiệu 527, ông X được vợ chồng cụ 

H1, cụ M1 cho xây dựng nhà từ năm 1998; thửa đất có địa thế gò đồi, nên ông X 

đã cải tạo để có mặt bằng xây dựng nhà, nên cần xem xét chia cho ông X một kỷ 

phần về công bảo quản, tôn tạo di sản. Trong thời gian ông X còn sống chung với 

vợ chồng cụ H1, cũng như sau khi ở riêng, hàng năm ông X lo thờ cúng ông bà và 

ông P (là Liệt sĩ), năm 2015, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh B, có 

Quyết định số 17759/QĐ-SLĐTBXH, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hàng năm cho ông X, 

để ông X thờ cúng liệt sĩ là ông P; do đó cũng cần xem xét trích cho ông X một kỷ 

phần để ông X lo cúng giỗ, hương khói cho Liệt sĩ, cũng như có trách nhiệm thờ 

cúng ông bà. Trong lời khai, các đồng thừa kế là bà T1, bà L, ông T2, bà D, bà A 

có đơn từ chối nhận di sản, yêu cầu giao lại toàn bộ cho ông X. Như vậy, di sản của 

cụ H1, cụ M1 được chia làm 07 kỷ phần và 02 kỷ phần công bảo quản, thờ cúng, 

nên tổng giá trị di sản được chia làm 09 kỷ phần; mỗi kỷ phần là: 10.200.000đ : 9 

= 1.133.333đ, ông X được nhận 08 kỷ phần, ông M1 được nhận 01 kỷ phần là phù 

hợp với quy định của pháp luật. 

    [8] Về chi phí thẩm định, định giá tài sản: Ônh Nguyễn Văn X tự nguyện  chịu, 

ông X đã nộp 6.000.000đ (chi phí xong) nên không xem xét.  

 [10] Xét đề nghị của đại diện VKSND huyện Hoài Ân. phù hợp với nhận định của 

HĐXX, nên chấp nhận.  

      [11] Veà aùn phí: Ông Nguyễn Văn X là người già nên được miễn án phí theo 

qui ñònh taïi Nghị quyết soá 326/2016/UBTVQH14 cuûa Uûy ban thöôøng vuï Quoác 

hoäi. 

      Vì caùc leõ treân;  

QUYEÁT ÑÒNH: 

  

Áp duïng khoản 5 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 của bộ luật 

TTDS 2015, Điều 1, Điều 52, Điều 76  Luật đất đai 1993; điểm đ khoản 1 Điều 179 

Luật đất đai 2013; các Điều 609, 610, 611, 612, 613, 618, 623, 649, 650, điểm a 

khoản 1 Điều 651 cuûa Boä luaät daân söï 2015; Nghị quyết số  326/2016/UBTVQH14 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Tuyeân xöû: 

  1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.  

     - Giao thửa đất có số hiệu 527 tờ bản đồ số 7 diện tích 425m2 (có 285m2 đất ở), 

diện tích thực tế 438,99m2 ; tại thôn A, xã Â, huyện H, tỉnh Bình Định, cho vợ 

chồng ông Nguyễn Văn X và bà Nguyễn Thị N có quyền sử dụng. Vợ chồng ông 

X, bà N có quyền yêu cầu cơ quan chức năng đăng ký QSDĐ theo quy định (có sơ 

đồ thửa đất kèm theo). 
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      - Ông Nguyễn Văn X giao cho ông Nguyễn Văn M giá trị 01 kỷ phần thừa kế 

là 1.133.333đ. 

    2. Nghĩa vụ thi hành án:  

Keå töø ngaøy người được thi hành án coù ñôn yeâu caàu, neáu ngöôøi phaûi thi 

haønh aùn chậm thi hành, thì haøng thaùng coøn phaûi chịu laõi theo mức lãi suất được 

quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015. 

         Trường hợp bản án,quyết định được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo qui định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành 

án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

     3. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Nguyễn Văn X và ông Nguyễn Văn M được 

miễn án phí dân sự sơ thẩm; ông X được hoàn trả 300.000đ tiền tạm ứng án phí, 

theo biên lai số  0010639, ngày 15/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Hoài Ân.  

     4. Về chi phí thẩm định: Ông Nguyễn Văn X đã nộp 6.000.000đ, ông X tự 

nguyện chịu. 

      5. Quyền kháng cáo: Đương sự có mặt có quyeàn khaùng caùo baûn aùn trong thôøi 

haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn, đương sự vắng mặt có quyền khaùng caùo baûn 

aùn trong haïn 15 ngaøy keå töø ngaøynhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm 

yết công khai, ñeå yeâu caàu Toaø aùn nhaân daân tænh Bình Ñònh xeùt xöû phuùc thaåm.  

     

Nôi nhaän:                TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM   

- VKSND huyeän Hoài Ân;                                 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân tòa 
- Chi cục THA daân söï H. H; 

- Các đương sự 

 - Löu hoà sô vụ án.   

  

  

                  Trần Thanh Tâm               
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